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A. VĂN BẢN MỚI 
1. Nghị định 45/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt 

động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Ngày ban hành: 26/04/2024 
Ngày hiệu lực: 10/06/2024 
 

Ngày 26/4/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức 
và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dưới đây là một số nội dung 
đáng chú ý: 

1. Ban kiểm soát Quỹ Phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa có từ 01 đến 05 Kiểm 
soát viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm 
soát. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 
05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng 
không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường 
hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát 
viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là 
Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng 
tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát. 

2. Các điều kiện mà doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo của Quỹ cần 
phải đáp ứng để được vay vốn gồm có: 

- Đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Luật 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và đảm bảo phù hợp với tiêu chí xác 
định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; 

- Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối 
thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải 
đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; 

- Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Nghị định này. 
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2. Nghị định 48/2024/NĐ-CP sửa đổi NĐ 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn về chữ ký số 
và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

Ngày ban hành: 09/05/2024   
Ngày hiệu lực: 09/05/2024 

 
Ngày 09/5/2014, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 
48/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
130/2018/NĐ-CP ngày 
27/9/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật Giao 
dịch điện tử về chữ ký số và dịch 
vụ chứng thực chữ ký số. Sau đây 
là một số nội dung đáng chú ý của 
Nghị định này.  

1. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao, cụ thể:  

- Đơn đề nghị cấp chứng thư số dạng bản giấy hoặc điện tử theo mẫu của tổ chức 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.  

- Hồ sơ, tài liệu kèm theo bao gồm:  

Đối với cá nhân: Thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn 
cước hoặc hộ chiếu hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. 

Đối với tổ chức: Quyết định thành lập hoặc quyết định quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 
chứng nhận đầu tư và thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận 
căn cước hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức; hoặc sử dụng tài 
khoản định danh điện tử của tổ chức.  

- Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có trách nhiệm cung cấp 
các tiện ích hoặc ứng dụng để thực hiện phương thức tiếp nhận điện tử.  

2. Sửa đổi quy định về điều kiện cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại 
Việt Nam:  

Đối với thuê bao sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam phải có một trong 
các giấy tờ sau hoặc tài khoản định danh điện tử để xác thực thông tin trên chứng thư số:  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành 
lập, quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với tổ chức; chứng minh 
nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu đối với cá nhân;  
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- Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với cá nhân; tài khoản định danh điện tử 
của tổ chức đối với tổ chức;  

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt 
động hợp pháp tại Việt Nam đối với thuê bao là tổ chức, cá nhân nước ngoài;  

- Trường hợp được ủy quyền sử dụng chứng thư số phải có ủy quyền cho phép hợp 
pháp sử dụng chứng thư số và thông tin thuê bao được cấp chứng thư số phải phù hợp 
với thông tin trong văn bản ủy quyền cho phép.  

 

3. Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định thanh toán không dùng tiền mặt 

Ngày ban hành: 15/05/2024 
Ngày hiệu lực: 01/07/2024 

 

Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh 
toán không dùng tiền mặt. Cụ thể như sau: 

1. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm: 

- Mở và sử dụng tài khoản thanh toán; 

- Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; 

- Dịch vụ trung gian thanh toán; 

- Tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán. 

2. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoạt động thanh toán 
không dùng tiền mặt như sau: 

- Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 
về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ 
liệu phục vụ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; 

- Tổ chức, quản lý, vận hành, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia; tham gia tổ chức, 
giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng khác; giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ 
thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán; 

- Chấp thuận việc tham gia hệ thống thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại 
và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
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- Cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; 

- Chấp thuận và thu hồi văn bản hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài 
khoản thanh toán của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công 
ích; 

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật 
hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức, cá nhân;... 

 

4. Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024 

Đề xuất tăng lương tối thiểu 6% 

Mức tăng 6% đã được 16 thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất sau hai 
phiên thương lượng trong năm 2023.  

Mức tăng này dựa trên bối cảnh thị trường lao động cùng GDP năm 2023 dù chưa khởi 
sắc như kỳ vọng nhưng bình quân mỗi tháng hơn 18.300 doanh nghiệp thành lập mới 
và trở lại thị trường, cao hơn số rút lui. Đơn hàng của doanh nghiệp quý sau cao hơn 
quý trước. 

Mức lương tối thiểu tháng được đề xuất tăng 
200.000-280.000 đồng tùy từng vùng. Nếu 
được thông qua, lương vùng 1 nâng lên 4,96 
triệu đồng; vùng 2 là 4,41 triệu đồng; vùng 3 là 
3,86 triệu đồng và vùng 4 là 3,45 triệu đồng. 

Lương hiện hành các vùng đang dao động 3,25-
4,68 triệu đồng. Lương tối thiểu giờ tăng tương 
ứng 6%, dao động 16.600-23.800 đồng. Theo 
đó, vùng 1 lên 23.800 đồng; vùng 2 lên 21.200 
đồng; vùng 3 lên 18.600 đồng; vùng 4 lên 
16.600 đồng. 

 

Tóm tắt theo số liệu tình hình tăng lương cơ bản: 

Năm Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 

1/7/2022 – 
2023 

VND 4,680,000 VND 4,160,000 VND 3,640,000 VND 3,250,000 

2024 VND 4,960,000 VND 4,410,000 VND 3,860,000 VND 3,450,000 

Tăng so với 
năm 2023 

VND 280,000 VND 250,000 VND 220,000 VND 200,000 

% 6% 6% 6% 6% 
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Mức tăng lương tối thiểu 6% là hài hòa 

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần thứ hai trong bốn năm lương tối thiểu vùng tăng vào 
đầu tháng 7, sau kỳ điều chỉnh hồi 1/7/2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 
Thông lệ hơn 10 năm qua, lương tối thiểu vùng thường tăng vào ngày 1/1. 

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng tiền 
lương quốc gia đánh giá, mức tăng 6% là hài hòa, chia sẻ khó khăn của cả lao động và 
chủ doanh nghiệp.  

Thời điểm tăng được hội đồng đề xuất từ ngày 1/7/2024, đồng bộ với chủ trương của 
Đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực Nhà nước, đảm bảo thời gian 
để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện./. 
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B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
1. Công văn 2346/CTCTH-TTHT Cục Thuế Thành phố Cần Thơ về việc áp dụng 

chương trình khuyến mại 

Nếu Công ty có thực hiện chương 
trình khuyến mại hàng hóa cho khách 
hàng đúng theo quy định của pháp luật thì 
khi bán hàng hóa (bao gồm cả các trường 
hợp hàng hóa dùng để khuyến mại) Công 
ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua 
theo quy định tại Điều 4 Nghị định 
số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2019 
của Chính phủ, các sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định 
của pháp luật về thương mại thì giá tính 
thuế GTGT được xác định bằng không (0). 
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để 
khuyến mại nhưng không thực hiện theo 
quy định của pháp luật về thương mại thì 
phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, 
dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, 
tặng, cho theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 
Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 
31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

Đối với nội dung về đăng ký áp dụng chương trình khuyến mại, áp dụng phương 
pháp giá bình quân đối với hàng hóa nhập mua và hàng khuyến mại đề nghị Công ty 
nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại, pháp luật về kế toán để 
thực hiện đúng theo quy định hoặc liên hệ với các cơ quan chức năng để được hướng 
dẫn. 
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2. Công văn 12683/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế 
về chuyển nhượng vốn góp 

 

Trường hợp nếu bên chuyển nhượng vốn và bên nhận chuyển nhượng vốn đều là 
các cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì khi phát sinh hoạt động 
chuyển nhượng vốn Công ty có trách nhiệm khấu trừ và kê khai nộp thay thuế thu nhập 
cá nhân cho cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam theo hướng dẫn tại 
Điều 11, Điều 20 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. 

Về thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng được miễn thuế, 
giảm thuế theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn 
lậu thuế thì Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 14710/CTBDU-TTHT ngày 
14/07/2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương. 

 

3.  Công văn 2125/TCT-CS 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng cho doanh nghiệp chế xuất thuê đất và cơ sở hạ 
tầng, doanh nghiệp chế xuất được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể 
từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP thì cho thuê đất và 
dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng (trong phạm vi doanh nghiệp chế xuất) được áp dụng 
mức thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Thông tư số 
219/2013/TT-BTC và không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông 
tư số 130/2016/TT-BTC.  
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C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 
1. Công văn 1681/TCT-QLN năm 2024 thực hiện khoanh nợ đối với người nộp thuế 

bị yêu cầu thủ tục phá sản do Tổng cục Thuế ban hành 

Trường hợp người nộp thuế bị Tòa án 
có thẩm quyền thông báo thụ lý đơn yêu 
cầu mở thủ tục phá sản thì thuộc trường 
hợp được khoanh tiền thuế nợ. Tuy nhiên, 
thẩm quyền quyết định việc khoanh nợ 
thuộc về Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế 
quản lý trực tiếp người nộp thuế. Trường 
hợp doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động 
sản xuất kinh doanh thì Thủ trưởng cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp người nộp 

thuế căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp để quyết định việc tiếp tục thực hiện các 
biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy định nhằm thu hồi đủ số tiền thuế nợ 
vào ngân sách nhà nước, đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý thuế. 
 

2. Công văn 11734/CTBDU-TTHT Cục Thuế tỉnh Bình Dương về hoạt động xuất 
khẩu tại chỗ 

Trường hợp hàng hóa mua bán giữa 
Công ty với khách hàng theo quy định tại 
khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-
CP thì được coi là hoạt động xuất khẩu tại 
chỗ. Người khai hải quan chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về sự xác thực của nội 
dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất 
trình. Do vậy, doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu tại chỗ (người khai hải quan) phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 
xác định thương nhân nước ngoài không 

có hiện diện tại Việt Nam.  
Trường hợp Cơ quan hải quan xác định việc Công ty mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ 

không đúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì 
Cơ quan thuế không giải quyết hoàn thuế do không đáp ứng điều kiện về tờ khai hải 
quan theo quy định.  

Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình hoạt động kinh doanh 
thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định. 
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3. Công văn 1930/TCT-CS năm 2024 miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng 
cơ bản do Tổng cục Thuế ban hành 

Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư 
hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ 
trương đầu tư của cấp có thẩm quyền đã 
cấp lần đầu theo quy định của pháp luật có 
ghi thời gian xây dựng cơ bản (tiến độ 
thực hiện dự án) thì cơ quan thuế căn cứ 
vào Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép 
đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
ban hành quyết định miễn tiền thuê đất 
đối với từng dự án nhưng tối đa không quá 
03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. 

 

4. Công văn 26844/CTHN-TTHT Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối 
với hộ kinh doanh 

- Về phương pháp tính thuế: phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh 
quy mô lớn và hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo 
phương pháp kê khai. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực 
hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh nộp 
thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực 
tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế.  

- Về hóa đơn:  

Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế phương pháp kê khai: được đăng ký sử dụng 
hóa đơn điện tử theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020 của Chính phủ.  

Trường hợp hộ kinh doanh không nộp thuế phương pháp kê khai thì đề nghị cấp hóa 
đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh theo hướng dẫn tại khoản 2 
Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN là tổ chức kiểm toán, tư vấn tài 

chính chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bao gồm: Kiểm 

toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn M&A, tư vấn thuế và 

đào tạo. 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN được thành lập và điều hành bởi 

đội ngũ sáng lập viên và các chuyên gia tâm huyết, am tường về kiểm toán, 

kế toán, tài chính và quản trị, có nhiều năm nắm giữ vị trí quản lý trong các 

công ty hàng đầu trong và ngoài nước. Điều này giúp Đại Tín có được một 

đội ngũ nhân lực cao cấp và có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ 

phù hợp với Việt Nam song đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng 

quốc tế. 
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